
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 317/2022/HS-PT 

Ngày: 17-8-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Phương 

Các thẩm phán: Bà Lê Thị Ký  

       Ông Trần Thanh Phong 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Trung Kiên – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến 

hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 233/2022/TLPT-HS ngày 27 

tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hòa H, do có kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Hòa H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 203/2022/HS-ST ngày 

18/5/2022 của Tòa án nhân dân thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Bị cáo Nguyễn Hòa H, sinh năm: 1967, tại Đồng Nai. Tên gọi khác: Không. 

Nơi cư tr : t  11, khu phố 9, phư ng TH, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai.  uốc 

tịch: Vi t Nam  dân t c: Kinh  Tôn giáo: Thiên ch a  Ngh  nghi p: Làm thuê  

giới t nh: Nam  trình đ  học v n: 9 12   on ông Nguyễn Văn Q (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Ng (đã chết)  Bị cáo c  v  tên là Vũ Thị Thanh H – sinh năm 196 . 

Bị cáo c  0  ngư i con, lớn nh t sinh năm 199 , nh  nh t sinh năm 2000. Ti n 

án, ti n sự: Không. Hi n bị cáo tại ngoại. 

(Bị cáo c  mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án đư c t m tắt như sau: 

Vào năm 201 , Nguyễn Hòa H c  vay của anh B i Văn H ngụ t  7, khu phố 

9, phư ng TH, thành phố BH số ti n 20.000.000đ (Hai mươi tri u đồng), anh H 

đã nhi u lần yêu cầu H trả n  nhưng H không trả.  
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Khoảng 22 gi  ngày 2  02 2020, anh H đến nhà H tại t  11, khu phố 9, 

phư ng TH, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai để đòi n . Tại đây, H và anh H c  cãi 

nhau, anh H c  chửi th  với H nên H chạy vào nhà l y 01 cây g  vuông k ch 

thước 01m 20 cm x 0 cm x 0 cm đánh 01 cái v  ph a anh H, anh H đưa tay phải 

lên đ  thì tr ng vào c ng tay phải, anh H lao v  ph a H thì H đánh thêm 01 cái 

tr ng vào đỉnh đầu anh H gây thương t ch.  nh H đư c đưa đến B nh vi n  uân 

y 7B c p c u. 

V t ch ng của vụ án gồm: 01 cây g  vuông k ch thước 01m 20cm x 0 cm x 

0 cm đã bị th t lạc sau khi vụ án xảy ra nên  ơ  uan đi u tra không thu hồi đư c. 

Tại bản kết lu n giám định pháp y v  thương t ch số 0222 TgT 2020 ngày 

26   2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết lu n thương t ch và t n 

thương cơ thể của anh B i Văn H như sau: 

  u hi u ch nh  ua giám định: 

- T n thương gãy 1   dưới xương trụ phải đang kết h p xương ( p dụng 

 hương 7, mục  V.10. .1). T  l : 11  

-   o đỉnh gi a đỉnh k ch thước 07 x 0, cm ( p dụng  hương  , mục  .2). 

T  l : 02  

- Vết m  mặt sau 1   dưới c ng tay phải k ch thước 07 x 0,2cm ( p dụng 

 hương  , mục  .2). T  l : 02  

 ăn c  Thông tư 22 2019 TT-B T ngày 2    2019 của B  trưởng Bô   tế 

 uy định t  l  t n thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, t  l  t n 

thương cơ thể do thương t ch gây nên tại th i điểm giám định của nạn nhân B i 

Văn H - 19   áp dụng theo phương pháp c ng tại thông tư là: 1   ( ư i lăm 

phần trăm). 

V  dân sự:  nh B i Văn H yêu cầu Nguyễn Hòa H bồi thư ng ti n đi u trị 

thương t ch số ti n là 11. 29.000 ( ư i m t tri u năm trăm hai mươi ch n nghìn 

đồng). Tại phên tòa, bị cáo H đã bồi thư ng cho anh H số ti n 11.  0.000đ. 

Tại bản án sơ thẩm số 203/2022/HS- T ngày 1    2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố BH, tỉnh Đồng Nai căn c  vào điểm a khoản 1  điểm đ khoản 2 

Đi u 1  , điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u  1, B  lu t hình sự xử phạt bị cáo 

Nguyễn Hòa H 02 (Hai) năm 0  (Ba) tháng t . Th i hạn t  t nh từ ngày bị cáo 

vào trại giam thi hành án v  t i “ ố ý gây thương t ch”. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên v  án ph  và  uy n kháng cáo theo lu t định. 

Ngày 26/5/2022, bị cáo Nguyễn Hòa H c  đơn kháng cáo xin giảm nh  hình 

phạt. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Hòa H đã khai nh n t i kh ng định 

bản án sơ thẩm xử là đ ng, bị cáo đ  nghị H i đ ng xét xử xem xét giảm nh  

hình phạt cho bị cáo.  

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:  

  p sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hòa H là đ ng ngư i, đ ng t i, m c án 
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c p sơ thẩm xử bị cáo 02 năm 0  tháng t  giam là ph  h p, không nặng. Đ  nghị 

H i đồng xét xử không ch p nh n kháng cáo của bị cáo H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] V  tố tụng, các cơ  uan tiến hành tố tụng sơ thẩm và ph c thẩm đ u thực 

hi n đầy đủ, trình tự thủ tục theo  uy định pháp lu t. Kháng cáo của bị cáo trong 

hạn lu t định nên đư c xem xét theo thủ tục ph c thẩm. 

[2] V  n i dung vụ án: 

 o mâu thuẫn trong vi c vay ti n chưa trả, bị hại B i Văn H đòi nhi u lần 

nhưng bị cáo Nguyễn Hòa H không trả nên dẫn đến hai bên cãi nhau. Bị cáo H đã 

d ng tay đánh vào đầu, vào tay bị hại dẫn đến thương t ch và t n thương cơ thể 

của bị hại B i Văn H là 15%. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố c u thành t i “ ố ý gây thương t ch” quy 

định tại điểm đ khoản 2 Đi u 1   B  lu t hình sự. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:  

Xét th y hành vi d ng cây là hung kh  nguy hiểm, đánh vào tay và đầu là 

v ng trọng yếu của cơ thể, mặc d  bị hại c  l i m t phần x c phạm bị cáo nhưng 

xu t phát ban đầu cũng ch nh bị cáo là ngư i vay ti n nhưng không chịu trả n . 

  p sơ thẩm xử bị cáo m c án 02 năm 0  tháng t  giam là tương x ng t nh 

ch t m c đ  phạm t i của bị cáo, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng tại 

tòa ph c thẩm bị cáo không cung c p đư c tình tiết giảm nh  đặc bi t nào mới 

nên không c  cơ sở để xét giảm nh  hình phạt cho bị cáo.  ần gi  nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm v  hình phạt đối với bị cáo. 

 ác  uyết định khác của bản án không c  kháng cáo, kháng nghị đã c  hi u 

lực pháp lu t. 

[4] V   uan điểm của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa ph  h p nh n định của H i đồng xét xử nên ch p nh n. 

[5] V  án ph : Do kháng cáo không đư c ch p nh n nên bị cáo phải chịu án 

phí hình sự ph c thẩm theo  uy định pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  điểm a, khoản 1, Đi u     và Đi u   6 của B  lu t tố tụng hình sự  

1. Không ch p nh n kháng cáo xin giảm nh  hình phạt của bị cáo Nguyễn 

Hòa H, gi  nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 203/2022/HS-ST ngày 18/5/2022 

của Tòa án nhân dân thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 
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2.  ăn c  điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2 Đi u 1    điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đi u  1 B  lu t hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hòa H 02 (hai) năm 0  (ba) tháng t  giam v  t i “ ố 

ý gây thương t ch”. Th i hạn t  t nh từ ngày bị cáo vào trại giam ch p hành án. 

3. V  án ph :  p dụng Nghị  uyết  26 2016 UBTV H1  ngày  0 12 2016; 

Bị cáo Nguyễn Hòa H phải n p 200.000 đồng án phí hình sự ph c thẩm. 

4.  ác  uyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không bị 

kháng nghị c  hi u lực pháp lu t kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án ph c thẩm c  hi u lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VK N  tỉnh Đồng Nai; 

- TAND H (2); 

- VKSND H; 

- Công an H; 

-  hi cục TH    H; 

- Phòng PV06 -    tỉnh Đồng Nai  

- Bị cáo – Trại giam; 

- Lưu H  ( ).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Nam Phương 

 


